
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ TRUNG 

 
Số:         /QĐ-UBND 
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Hà Trung, ngày       tháng 11 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  

cho các hộ gia đình thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TRUNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của UBND xã Hà Trung 

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn Đắc Cốc và theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa 

– Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 cho 228 hộ gia đình 

thuộc thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung, gồm các hộ gia đình có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; 

Trưởng thôn Đắc Cốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các hộ gia 

đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- TT Cung ứng DVC (đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Mai Văn Thành 

 



DANH SÁCH 

Hộ gia đình thôn Đắc Cốc đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /11/2025  

của Chủ tịch UBND xã Hà Trung) 

 

TT Họ và tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1.  Trần Văn Tuấn Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

2.  Trịnh Thị Hương Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

3.  Trần Thị Xuân Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

4.  Cù Văn Lâm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

5.  Trần văn Học Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

6.  Cù Thị Kim Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

7.  Trần Văn Đại Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

8.  Đường thị Mầu  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

9.  Mai Văn Thịnh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

10.  Mai Văn Lộc Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

11.  Nguyễn Thị Xinh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

12.  Mai Văn Ưng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

13.  Nguyễn Thị Quân Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

14.  Nguyễn Thị Trạch Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

15.  Lưu Thị Lâm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

16.  Trần Thị Vần Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

17.  Mai Văn Bình Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

18.  Trần Văn Thắng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

19.  Nguyễn Thị Cẫm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

20.  Mai Minh Thư Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

21.  Đỗ Văn Hùng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

22.  Cù Văn Hùng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

23.  Trịnh Văn Tân  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

24.  Vũ Văn Hựu Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

25.  Mai Văn Mạnh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

26.  Mai Xuân Nam  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

27.  Mai Văn Hữu Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

28.  Trần Trung Hiếu  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

29.  Đường Minh Xu Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

30.  Đường Văn Hùng (Hồng) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

31.  Hoàng Thị Thiện  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

32.  Mai Văn Hùng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

33.  Mai Văn Thường Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

34.  Lê Thị Nhuận  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

35.  Mai Thị Vân Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

36.  Lê Thị Thái  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

37.  Trần Thị Toán Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

38.  Phạm Bá Hồng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  



39.  Đường Thị Mai Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

40.  Đường Văn Hùng (Tương) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

41.  Mai Thị Biên Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

42.  Đỗ Thanh Khương Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

43.  Đỗ Thị Hà  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

44.  Đường Văn Môn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

45.  Trần Văn Lợi  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

46.  Mai Văn Tuyên  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

47.  Mai Văn Hải (Thảo) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

48.  Mai Văn Cường  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

49.  Mai Thị Bích Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

50.  Mai Văn Hải (Hà) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

51.  Đường Văn Quang  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

52.  Trần Văn Quyền  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

53.  Lê Thị Hà Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

54.  Mai Xuân Giang Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

55.  Lê Thị Tỵ Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

56.  Mai Thị Liên  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

57.  Đường Quốc Tại  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

58.  Đường Văn Hờn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

59.  Đường Văn Hoàn Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

60.  Đường Thị Phượng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

61.  Đường Văn Tá Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

62.  Hoàng Văn Lân  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

63.  Hoàng Văn Long Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

64.  Vũ Văn Lương  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

65.  Vũ Văn Thắng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

66.  Phạm Thị Quy  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

67.  Đỗ Xuân Nông  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

68.  Đỗ Xuân Ninh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

69.  Đỗ Xuân Giang Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

70.  Bùi Thị Việt Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

71.  Hoàng Minh Trí Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

72.  Nguyễn Văn Long Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

73.  Lê Chí Long Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

74.  Đàm Thị Thi Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

75.  Cao Thị  Chữ Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

76.  Nguyễn Công Uẩn Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

77.  Nguyễn Ngọc Hà Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

78.  Nguyễn Quang Hải  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

79.  Trần Văn Quyết Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

80.  Trần Văn Thắng ( Dậu )  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

81.  Trần Thị Lý ( Nẫm ) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

82.  Trần Văn Tư Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  



83.  Nguyễn Ngọc Phan Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

84.  Vũ Quang thiệp Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

85.  Vũ Văn Khang Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

86.  Trần Xuân Hải  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

87.  Vũ Thị Huề Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

88.  Trần Văn Vấn Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

89.  Mai Quốc Cân  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

90.  Mai Văn Thảo Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

91.  Đỗ Văn Tình  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

92.  Đỗ Văn Thiện  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

93.  Lê Hồng Phong  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

94.  Nguyễn Văn Quyết Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

95.  Nguyễn Văn Lai  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

96.  Trần Thị Phượng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

97.  Trần Văn Viết  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

98.  Nguyễn Văn Thanh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

99.  Lê Văn Hưởng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

100.  Trần Văn Thắng (Lê) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

101.  Mai Thị Nguyệt Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

102.  Đỗ Văn Minh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

103.  Đỗ Văn Tuấn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

104.  Mai Thị Vui Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

105.  Cù Thị Lương  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

106.  Đỗ Xuân Thắng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

107.  Trịnh Văn Ba Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

108.  Vũ Đức Đại  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

109.  Lê Văn Thực  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

110.  Vũ Xuân Đức Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

111.  Đỗ Xuân Mạnh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

112.  Nguyễn Văn Chinh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

113.  Đường Văn Hoan  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

114.  Vũ Thị Nhẫn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

115.  Đường Tiến Tình Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

116.  Nguyễn Thị Hồng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

117.  Vũ Thị Nam  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

118.  Phạm Thị Tâm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

119.  Nguyễn Ngọc Lâm  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

120.  Nguyễn Ngọc Vũ  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

121.  Vũ Thị Nhung  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

122.  Nguyễn Ngọc Sơn Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

123.  Phạm Thị Hiền Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

124.  Lê Văn Lâm  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

125.  Nguyễn Thị Tình Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

126.  Trần Văn Thọ  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  



127.  Cù Thị Thành  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

128.  Vũ Thành Minh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

129.  Đường Xuân Ca Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

130.  Đường Thị Thu  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

131.  Đường Quốc Đạt Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

132.  Đỗ Văn Sức  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

133.  Đỗ Văn Hải  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

134.  Trần Văn Phương  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

135.  Đỗ Văn Thực  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

136.  Đỗ Văn Tích  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

137.  Đỗ Xuân Tuấn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

138.  Đỗ Văn Dũng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

139.  Đường Văn Tiến  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

140.  Đường Thị Ngoan Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

141.  Vũ Văn Đảm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

142.  Vũ Ngọc Minh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

143.  Vũ Thị Vì  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

144.  Lê Thị Lan Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

145.  Vũ Tuấn Dũng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

146.  Đỗ Anh Đức Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

147.  Nguyễn Văn Hoàn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

148.  Trần Thị Mừng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

149.  Bùi Thị Nguyên  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

150.  Trần Xuân  Chúc Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

151.  Trần Thị Chảnh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

152.  Ngô Thị Châm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

153.  Trần Văn Thế (Hải) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

154.  Nguyễn Thị Lai Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

155.  Vũ Thị Liên Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

156.  Vũ Xuân Minh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

157.  Đường Văn Nguyên Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

158.  Đường Văn Tú Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

159.  Đường Văn Hành  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

160.  Đường Anh Hải Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

161.  Đường Minh Tỵ Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

162.  Vũ Văn Tiệng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

163.  Vũ Xuân Lực Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

164.  Trần Văn Phúc Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

165.  Đường Thị Na Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

166.  Đường Văn Phúc  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

167.  Đường Văn Dũng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

168.  Vũ Thị Vân Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

169.  Đường Minh Tuấn (Huyên) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

170.  Nguyễn Văn Tăng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  



171.  Vũ Văn Tuyển  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

172.  Phạm Thị Chắm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

173.  Nguyễn Thị Bảo Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

174.  Hoàng Thị Miện  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

175.  Đường Xuân Tiến  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

176.  Đường Văn Cộng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

177.  Phạm Thị Long Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

178.  Đường Anh Quân  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

179.  Cao Thị Quyên  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

180.  Đoàn Thị Lường  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

181.  Nguyễn Văn Lực  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

182.  Đường Thị Huệ  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

183.  Đường Hồng Phúc (Tuyết) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

184.  Đường Văn Hoàng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

185.  Đường Văn Thụ Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

186.  Hoàng Thị Nhủ  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

187.  Đường Thị Đài Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

188.  Đường Văn Phấn  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

189.  Vũ Thị Nhật Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

190.  Lê Thị Thảo  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

191.  Đường Xuân Thanh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

192.  Đường Xuân Anh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

193.  Trần Thị Nụ Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

194.  Lê Văn Thành  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

195.  Trần Văn Lượng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

196.  Trần Văn Hán  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

197.  Trần Văn Hưng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

198.  Vũ Văn Bằng (Tuân) Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

199.  Đường Thị Mậu Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

200.  Vũ Đức Anh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

201.  ĐườngVăn Tiềm  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

202.  Đường Văn Tĩnh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

203.  Phạm Thị Quý  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

204.  Đường Thị Oanh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

205.  Phí Thị Nhâm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

206.  Vũ Đình Vinh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

207.  Lê Văn Kế Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

208.  Lê Văn Quyền  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

209.  Đường Văn Liêm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

210.  Phạm Thị Hà Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

211.  Trần Quang Sâm Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

212.  Đinh Công Hoan Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

213.  Hoàng Thị Phúc Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

214.  Nguyễn Thị Liên Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  



215.  Phạm Văn Thắng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

216.  Nguyễn Văn Thiện  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

217.  Hoàng Mạnh Hùng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

218.  Hoàng Anh Dũng Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

219.  Lê  Phước Ninh Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

220.  Nguyễn Thị Hậu Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

221.  Trần Văn Đại  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

222.  Đường Văn Hạnh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

223.  Trần Thị Chăm  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

224.  Vũ Văn Hạnh  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

225.  Mai Thị Hưng  Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

226.  Trần Quốc Hoàn Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

227.  Trần Văn Chữ Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

228.  Trần Thanh Vững Thôn Đắc Cốc, xã Hà Trung  

(Danh sách trên gồm có 228 hộ gia đình) 
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